
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9112 20 TRẦN CHẤN QUỐC 27/09/2005 Nam 9/2 5.75 9.25 7.75 5.5 0 36.25 33.75

2 91841 14 NGUYỄN THỊ HẢI LINH 30/12/2005 Nữ 9/2 7.25 9.25 10 4 0 43.75 34.5

3 91939 18 ĐOÀN THIÊN QUÝ 25/03/2005 Nam 9/2 8 9 10 4.75 0 45 36.5

4 92262 31 NGUYỄN TUYẾT TÂM 01/03/2005 Nữ 9/2 7.75 8.5 8.75 5 0 41.5 35

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90968 6
NGUYỄN TRẦN KHÁNH 
VY 26/05/2005 Nữ 9/3 7.75 8 9.25 2 0 42 29

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9102 20 ĐỖ GIA PHÚC 15/02/2005 Nam 9/4 8 9.25 7.75 0.5 0 40.75 26

2 91388 29 ĐỖ HOÀNG NGUYÊN 07/03/2005 Nam 9/4 7 9.5 9.5 3 0 42.5 32

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92292 32 LÊ THUỲ TRANG THY 29/06/2005 Nữ 9/5 7 7.5 7.5 5 0 36.5 32

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90750 32 DƯƠNG KHÁNH QUỲNH 26/11/2005 Nữ 9/6 8.5 9.5 8.5 4 0 43.5 34.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90866 2 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 01/08/2005 Nữ 9/8 7.25 8.75 8.75 4.25 0 40.75 33.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên




